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	PHÒNG GD&ĐT HOA LƯ
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG


	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 06 câu,02 trang)



I. MA TRẬN  

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	Vận dụng cao
(Số câu)
	

	1
	Đọc hiểu
	1. Văn bản văn học (thơ hiện đại)
	
2

	
1

	
1

	
4

	
	
	
	15%
	10%
	5%
	30%

	2
	
Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội

	
     1*

	
1*
	
1*
	
1

	
	
	
	5 %
	5 %
	10 %
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận văn học
	
    1*

	
1*
	
1*
	
1

	
	
	
	10 %
	15 %
	25%
	50%

	Tổng % điểm
	
	30%
3,0 điểm
	30%
3,0 điểm
	40%
4,0 điểm
	100%
10,0 điểm



















II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI
	TT
	Nội dung
kiến thức/
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
I
	
ĐỌC HIỂU
	

 Văn bản văn học: thơ hiện đại
	Thông hiểu: 
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng mà tác giả thể hiện qua khổ thơ mở đầu.
- Hiểu được tác dụng gợi tả gợi cảm của các từ láy   trong việc miêu tả cảnh vật, bộc lộ tâm trạng nhân vật trữ tình.
Vận dụng:
Nhận xét đánh giá về cách nhìn nhận đánh giá, thái độ tình cảm, tài năng của tác giả thể hiện qua bài thơ.
Vận dụng cao
 Qua đọc hiểu bài thơ, HS liên hệ bản thân, nêu ra được  bài học đúng đắn sâu sắc về thái độ ứng xử với quá khứ của đất nước, dân tộc. 
	2TL
	1TL
	1TL
	4TL

	



II

	


VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

	



1. Nghị luận xã hội: Viết một bài văn  nghị luận về một vấn đề xã hội
	Nhận biết:
- Xác định đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
Thông hiểu:
- Hiểu  đúng vấn đề nghị luận: lòng yêu nước của con người Việt Nam trong thời kì hiện nay.
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh có dung lượng khoảng 1,5 trang giấy thi, bày tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,…để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá 
tính trong bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1*TL


	
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	2.Nghị luận về một vấn đề mang tính chất lí luận văn học cơ bản
: đặc trưng thể loại truyện ngắn.          
	Nhận biết:
Xác định đúng kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận: giải thích, bàn luận,chứng minh 2 nhận định về giá trị của nghệ thuật xây dựng nhân vật, tình huống trong tác phẩm văn học thể loại truyện ngắn.
Thông hiểu:
- Diễn giải rõ  2 ý kiến về vai trò của nghệ thuật xây dựng nhân vật, tình huống trong tác phẩm truyện ngắn.
- Lí giải các cơ sở lý luận làm căn cứ cho nhận định
- Hiểu được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học được lựa chọn để chứng minh nhận định
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để chứng minh tính đúng đắn của nhận định.
Vận dụng cao: 
- Vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, mở rộng, bổ sung, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	1* TL

	Tổng
	
	2TL
2*TL
	1TL
2*TL
	1TL
2*TL
	4TL
2*TL

	Tỉ lệ % 
	
	30%
	30%
	40%
	100%























III. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
  
	[bookmark: _Hlk181391186]TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng %


	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản đọc hiểu
	4
	0
	0%
	2
	15%
	1
	10%
	1
	5%
	30%

	II
	Năng lực viết
	Bài văn nghị luận xã hội
	1
	0%
	
5 %
	5 %
	10 %
	20%

	
	
	Bài văn nghị luận văn học 
	1
	0%
	
10 %
	15 %
	25%
	50%

	Tỉ lệ %
	0%
	

30 %
 
	
30 %
	 
40%
	 100%

	             Tổng                               
	6
	100%
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	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 06 câu,02 trang)


Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
   Đọc văn bản sau:
                                          Hoa Lư
Chiều mờ non nước cũ
Bóng kinh thành khói bay
Những vui buồn trận mạc
Còn nhuốm vào cỏ cây.
 
Ngẩng nhìn núi Mã Yên
Mây ngàn năm phủ trắng
Người xưa đang nói gì
Mà đất trời im lặng?
 
Đường cỏ lơ mơ nắng
Mái tranh chim chơi vơi
Vài tán cau mộc mạc
Thả hồn quê lên trời
 
Chợt nhớ Đinh Bộ Lĩnh
Chẳng thấy một nhành lau
Tôi cúi đầu kính cẩn
Vái mấy ngài chăn trâu...
                       (Tuyển thơ Trần Đăng Khoa, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2007)
 *Chú thích: 
       - Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông làm thơ từ rất sớm, lên 8 tuổi, đã có thơ đăng báo, được coi là thần đồng thơ ca. Các bài thơ của ông thường viết về cuộc sống thiên nhiên, ngôn ngữ mộc mạc, giọng điệu bình dị, sâu lắng, bộc lộ tình yêu chân thành, tha thiết của nhà thơ với con người, thiên nhiên, đất nước.
      - Hoa Lư là vùng đất kinh đô cũ ở Ninh Bình, gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử như: Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Dương Vân Nga, Lý Công Uẩn,...
Trả lời các câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1(0,75 điểm): Cảnh sắc Hoa Lư hiện lên như thế nào trong khổ thơ đầu?
Chiều mờ non nước cũ
Bóng kinh thành khói bay
Những vui buồn trận mạc
Còn nhuốm vào cỏ cây.
Câu 2(0,75 điểm): Phân tích giá trị biểu đạt của các từ láy trong khổ thơ:
Đường cỏ lơ mơ nắng
Mái tranh chim chơi vơi
Vài tán cau mộc mạc
Thả hồn quê lên trời
Câu 3(1,0 điểm): Anh/ chị có suy nghĩ gì về tư tưởng tình cảm, tài năng của nhà thơ Trần Đăng Khoa thể hiện trong bài thơ trên?
Câu 4(0,5 điểm): Bài thơ cho anh/chị bài học sâu sắc gì về thái độ ứng xử với quá khứ của đất nước, dân tộc?  
Phần II. Viết (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của con người Việt Nam trong thời kì hiện nay.
Câu 2 (5,0 điểm)
Bàn về truyện ngắn, nhà văn Tô Hoài viết: “Dựng nhân vật là điều khó khăn nhất đối với người viết”. Nhà văn Nguyễn Minh Châu lại khẳng định: “Dựng được một tình huống đặc sắc là vấn đề sống còn với người viết truyện ngắn” (Các nhà văn nói về văn, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985).
 Quan điểm của anh/ chị về các ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình qua một số truyện ngắn ngoài chương trình đã học, hãy làm sáng tỏ các ý kiến trên. 
                                   -----------Hết---------- 
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	 HƯỚNG DẪN CHẤM 
[bookmark: _GoBack]ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN
Năm 2024
 MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
 (Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	

1
	Cảnh sắc Hoa Lư hiện lên trong khổ thơ thứ nhất:
- Nhà thơ đến Hoa Lư vào một buổi chiều tà, trong ánh nắng, làn khói cuối ngày, thành quách, núi non, cỏ cây,… thật thanh vắng, yên bình.
- Cảnh sắc nơi đây lặng lẽ trầm tư, như nhuốm màu lịch sử, phảng phất bóng dáng những biến cố thăng trầm, buồn vui thế sự cuộc đời,… 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 điểm.
- Học sinh nêu đúng rõ được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh nhận xét sơ lược chưa thật chính xác: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	



0,75 

	
	


2
	Phân tích giá trị biểu đạt của việc sử dụng liên tiếp các từ láy trong khổ thơ: lơ mơ, chơi vơi, mộc mạc:
- Làm cho các câu thơ thêm mềm mại uyển chuyển, tạo nên giọng điệu trầm lắng, man mác cho khổ thơ.
- Làm tăng tính hình tượng cho các hình ảnh thơ: gợi tả sinh động khung cảnh vùng quê đơn sơ, mộc mạc, tĩnh lặng thanh bình trong chiều tà
 - Bộc lộ tâm trạng bồi hồi, xúc động, hoài niệm, suy ngẫm của nhà thơ khi đứng trên một mảnh đất lịch sử hào hùng của dân tộc.
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75điểm.
- Học sinh nêu được 2 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: cho 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 2 ý nhưng sơ lược hoặc nêu được 1 ý: 0,25 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	


0,75

	
	3
	Nhận xét đánh giá về tình cảm, tài năng của nhà thơ Trần Đăng Khoa qua bài thơ
 Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể có những cảm nhận khác nhau, cách diễn đạt khác nhau, miễn là hợp lí, thuyết phục.
 Sau đây là 1 số gợi ý:
- Tư tưởng tình cảm: tình yêu tha thiết với cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống con người quê hương đất nước; tinh thần dân tộc cao luôn trân trọng tự hào tưởng nhớ về lịch sử của Tổ quốc mình; mến yêu, tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay.
- Tài năng: tứ thơ, ngôn ngữ, hình ảnh dung dị thân thương mà giàu sức gợi tả gợi cảm,..
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đủ 2 ý như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý trên hoặc trả lời được cả 2 ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh nhận xét sơ sài: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	


1,0

	
	4
	- HS liên hệ bản thân, rút ra bài học đúng đắn sâu sắc về thái độ ứng xử với quá khứ của đất nước, dân tộc ta:
Đây là một câu hỏi mở, học sinh có thể đưa ra nhiều bài học khác nhau nhưng cần có sức thuyết phục, không vi phạm những chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Gợi ý:
-  Sống ân nghĩa uống nước nhớ nguồn tích cực tìm hiểu về quá khứ của dân tộc, đất nước; biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến hi sinh 
-  Phải tích cực bồi đắp tinh thần dân tộc, tôn trọng sự thật lịch sử, không được phép xuyên tạc bôi nhọ lịch sử, lấy lịch sử làm điểm tựa để hướng tới tương lai
 ………
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được bài học hợp lí, sâu sắc: 0,5 điểm.
- Học sinh nêu được bài học có ý nghĩa, diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: không cho điểm.
	

0,5

	II
	VIẾT
	7,0

	
	1
	  Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về lòng yêu nước của con người Việt Nam trong thời kì hiện nay.
	
2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng
- Hình thức: một bài văn nghị luận xã hội, bố cục hoàn chỉnh 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.  
- Dung lượng: khoảng 1,5 trang giấy thi.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Lòng yêu nước của con người Việt Nam trong thời kì hiện nay.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
 * Giới thiệu vấn đề nghị luận
 * Triển khai vấn đề:
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
 - Giải thích khái niệm: Yêu nước là một trong những tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất của con người. Biểu hiện của lòng yêu nước vô cùng phong phú.
-  Thực trạng:
+ Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập phát triển cùng thế giới, có nhiều thuận lợi, không ít thách thức khó khăn.
+ Đại bộ phận người Việt Nam đều có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cao: đều ý thức rõ trách nhiệm bổn phận với đất nước nên bằng những hành động cụ thể, thiết thực góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Ví dụ: các nhà trí thức, doanh nhân, người lao động, người lính,…
+ Tuy nhiên, vẫn còn 1 bộ phận nhỏ người Việt vì lợi ích cá nhân, vì nhận thức lệch lạc nên có những hành vi sai lệch làm tổn hại lợi ích của nhân dân, quốc gia
- Sức mạnh của lòng yêu nước: Việt Nam ngày càng có bước phát triển vững vàng mạnh mẽ, trở thành là 1 trong những quốc gia hoà bình, chính trị văn hoá xã hội ổn định, kinh tế phát triển...  cuộc sống người dân ngày càng  no ấm, hạnh phúc; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
- Bài học nhận thức hành động: công dân Việt Nam cần xây dựng bồi đắp cho mình lí tưởng sống đúng đắn cao đẹp. Tự nguyện tự giác làm tròn bổn phận của người công dân, góp phần thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tham gia đấu tranh chống lại những hành vi sai trái làm tổn hại lợi ích quốc gia…
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có được cái nhìn toàn diện...
*Kết thúc vấn đề nghị luận: khẳng định trách nhiệm của công dân Việt Nam chân chính cần giữ gìn, phát huy sức mạnh của lòng yêu nước.
	



0,5

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Trình bày quan điểm rõ ràng, thuyết phục về thực trạng của vấn đề 
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Đề: Bàn về truyện ngắn, nhà văn Tô Hoài viết: “Dựng nhân vật là điều khó khăn nhất đối với người viết”. Nhà văn Nguyễn Minh Châu lại khẳng định: “Dựng được một tình huống đặc sắc là vấn đề sống còn với người viết truyện ngắn”. 
  Quan điểm của anh/ chị về các ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của mình qua một số truyện ngắn ngoài chương trình đã học, hãy làm sáng tỏ các ý kiến trên. 
	

5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học về một   vấn đề lí luận văn học cơ bản: đặc trưng của thể loại truyện ngắn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
   Giải thích, chứng minh 2 nhận định bàn về vai trò giá trị của nghệ thuật xây dựng nhân vật, tình huống trong tác phẩm truyện ngắn
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn nhận định
* Triển khai vấn đề nghị luận:
   1. Giải thích 2 nhận định: 
    - Ý kiến của Tô Hoài: “Dựng nhân vật là điều khó khăn nhất đối với người viết.” 
  “Nhân vật”: là hình tượng nghệ thuật (có thể là con người, con vật, đồ vật, …)được nhà văn xây dựng trong tác phẩm bằng những phương thức, phương tiện đặc thù (ngôn ngữ, chi tiết, kết cấu, …). 
-> Ý kiến của Tô Hoài nhấn mạnh đến khâu khó khăn và quan trọng bậc nhất đối với công việc viết truyện ngắn là xây dựng nhân vật.
 - Ý kiến của Nguyễn Minh Châu: “Dựng được một tình huống đặc sắc là vấn đề sống còn với người viết truyện ngắn.”
  + “Tình huống truyện” là một sự kiện đặc biệt của đời sống được nhà văn sáng tạo trong tác phẩm theo lối “lạ hoá” 
+ “Vấn đề sống còn”: là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cốt tử, quyết định tạo nên sự thành công của truyện ngắn.
-> Ý kiến của Nguyễn Minh Châu khẳng định để có 1 truyện ngắn hay, người viết truyện ngắn phải dựng được tình huống truyện đặc sắc.
=> Hai ý kiến của 2 nhà văn trên nhấn mạnh đến vai trò của hai yếu tố nghệ thuật đặc trưng của tác phẩm văn học thể loại truyện ngắn: xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống. Đó đều là những yếu tố cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của truyện ngắn.
2. Bàn luận, lí giải
- “Dựng nhân vật là điều khó khăn nhất đối với người viết” vì:
+ Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình tượng.Trong thể loại truyện, nhân vật là phương tiện không thể thiếu để nhà văn phản ánh hiện thực đời sống, thể hiện tư tưởng, tình cảm, quan điểm, … góp phần làm nên giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 
+ Theo đặc trưng thể loại: truyện ngắn có dung lượng cỡ nhỏ, nên khi xây dựng nhân vật, nhà văn càng phải cân nhắc, chọn lựa kĩ lưỡng các chi tiết miêu tả khắc hoạ ngoại hình, tâm lí, tính cách,.. làm sao cho hình tượng nhân vật trở nên chân thực, sống động vừa mang ý nghĩa điển hình cho một tầng lớp, một giai cấp, một thời đại,… vừa mang dấu ấn riêng biệt, hấp dẫn.  
+ Điều này đòi hỏi nhà văn phải thực sự có vốn sống, vốn ngôn ngữ dồi dào, năng lực quan sát và miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế, cá thể hóa nhân vật qua những chi tiết đặc sắc…  
- “Dựng được một tình huống đặc sắc là vấn đề sống còn với người viết truyện ngắn” vì: 
+ Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cỡ nhỏ, ít nhân vật, ít sự kiện, nhưng lại phản ánh đời sống ở bề sâu, bề xa, nội dung bao trùm hầu hết các phương diện của đời sống.
+ Tình huống truyện là hạt nhân của cấu trúc thể loại truyện ngắn. Nó bao trùm và chi phối các thành tố khác như nhân vật, bố cục, kết cấu, lời trần thuật… Diện mạo của một truyện ngắn, xét đến cùng, là do tình huống quyết định.
+ Với người viết truyện ngắn: tạo dựng được tình huống đặc sắc, xem như đã có một tiền đề khá chắc chắn cho thành công của tác phẩm. Sáng tạo tình huống truyện là phần việc cốt yếu của lao động truyện ngắn là vì vậy.
3. Chứng minh: 
-  - Thí sinh có quyền tự do lựa chọn tác phẩm truyện ngắn đặc sắc,    phạm vi nằm ngoài chương trình Ngữ văn đã học ở bậc THCS, số lượng ít nhất là 2 truyện ngắn để phân tích làm sáng tỏ ý kiến trên.   
- Có rất nhiều cách triển khai, song thí sinh phải biết soi chiếu lí luận vào phân tích, chứng minh ở một số tác phẩm đã lựa chọn; tránh tình trạng phân tích tác phẩm chung chung hoặc không gắn kết được lí luận với tác phẩm văn học.
Gợi  ý cách 1: 
 Luận điểm 1: Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn
    HS lựa chọn 1-2 nhân vật đặc sắc trong 1-2 truyện ngắn hay để phân tích
  +  Phân tích các đặc điểm của nhân vật: ngoại hình, nội tâm, ngôn ngữ, hành động, cảnh ngộ số phận, tính cách nhân vật 
 + Mối quan hệ giữa nhân vật đó với các nhân vật khác trong truyện như thế nào?
-> Nghệ thuật xây dựng nhân vật có gì đặc sắc? Tác dụng?
-> Thông qua nhân vật vừa phân tích, nhà văn muốn thể hiện thái độ, tình cảm, tư tưởng quan niệm gì ? 
 Luận điểm 2: Phân tích vai trò của tình huống trong tác phẩm truyện ngắn.
 HS chọn  1- 2 truyện ngắn xây dựng được tình huống đăc sắc  góp phần quan trọng làm nổi bật tư tưởng chủ đề tác phẩm để phân tích 
Yêu cầu:
       - Tái hiện được tình huống (gọi tên chính xác tình huống, tránh trường hợp kể lể thừa)
    - Ý nghĩa của tình huống:
+ làm nổi bật cấu trúc, mạch truyện 
      + việc làm nổi bật hình tượng nhân vật: số phận cảnh ngộ,  tâm hồn tính cách, tài năng trí tuệ,..
      +  giúp nhà văn khắc sâu được chủ đề tư tưởng của tác phẩm và qua đó đem đến cho bạn đọc những thông điệp sâu sắc
   - Đánh giá được tài năng của nhà văn trong việc sáng tạo tình huống
Gợi  ý cách 2: 
 HS kết hợp phân tích giá trị của cách xây dựng tình huống truyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật trong từng tác phẩm truyện ngắn để làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm
4. Đánh giá nâng cao, liên hệ bài học
- Đánh giá: hai ý kiến trên đều là những kinh nghiệm quý báu đúc rút trong cuộc đời sáng tạo của hai nhà văn vốn rất thành công trong thể loại truyện ngắn. Mỗi ý kiến đề cập đến một yếu tố làm nên sức hấp dẫn và giá trị của truyện ngắn, song lại có mối quan hệ với nhau, làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm. 
- Bài học cho người sáng tác: 
  + Nhà văn: phải luôn tích cực trau dồi vốn sống, nâng cao thẩm mĩ, năng lực sử dụng ngôn ngữ, không ngừng tìm tòi sáng tạo để tạo ra những tình huống truyện độc đáo, những nhân vật điển hình thú vị hấp dẫn..
 + Bạn đọc:  cần nâng tầm cảm nhận và thẩm định giá trị của truyện ngắn để trở thành những người tri âm, đồng điệu với những sáng tác của nhà văn
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Đánh giá khẳng định ý nghĩa của 2 nhận định
	






1,5

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được đủ rõ các luận điểm theo đánh giá, cảm nhận cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai rõ vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, biết lựa chọn phân tích các tình huống, nhân vật đặc sắc trong các truyện ngắn hay  ngoài phạm vi chương trình Ngữ văn đã học để làm nổi bật vai trò giá trị của tình huống, nghệ thuật xây dựng nhân vật, từ đó có sự đồng cảm trân trọng với các nhà văn khi sáng tác truyện ngắn
	
1,75

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
 Kết hợp linh hoạt các thao tác lập luận, có đánh giá, cảm nhận suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


…………. Hết………….
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